LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 9
(Từ ngày 03/11 đến 07/11/2025)

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

03/11

	Thứ nhất
	1
	25
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Phát động hội diễn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	

	
	
	2
	73
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 46: iêm - yêm - iêp (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	74
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 46: iêm - yêm - iêp (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	25
	Toán
	1A1
	Luyện tập
	Nam châm

	
	Thứ hai
	5
	9
	Mĩ thuật
	1A1
	Bài 5: Ngôi nhà của em (Tiết 2)
	

	
	
	6
	9
	Âm nhạc
	1A1
	Ôn tập bài hát: Tổ quốc ta
	

	
	
	7
	15
	GDTC
	1A1
	Động tác tay
	

	Ba

04/11

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	75
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 47: om - op (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	76
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 47: om - op (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	17
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 46, 47
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	9
	Đạo đức
	1A1
	Bài 5: Chăm sóc bản thân khi bị ốm (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	26
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Thầy cô của em
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	18
	GDTC 
	1A1
	Động tác tay
	

	Tư

05/11

	Thứ nhất
	1
	77
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 48: ôm – ôp (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	2
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	3
	78
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 48: ôm – ôp (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	26
	Toán
	1A1
	Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 1)
	Nam châm

	
	Thứ hai
	5
	17
	TN&XH
	1A1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	
	GDTC (TC)
	1A1
	
	

	Năm

06/11

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	79
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 49: ơm - ơp (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	
	T. Anh - Khoa
	1A1
	
	

	
	
	4
	80
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 49: ơm - ơp (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	18
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 48, 49
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	18
	TN&XH
	1A1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	Sáu

07/11

	Thứ nhất
	1
	9
	TV (Kể chuyện)
	1A1
	Bài 50: Vịt con và sơn ca
	Nam châm, BGĐT

	
	
	2
	81   
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 51: Ôn tập
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	27   
	Toán
	1A1
	Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 2)
	Nam châm, Bảng phụ

	
	
	4
	
	T. Anh - Toán
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	9
	Thư viện
	1A1
	Chúng em nhớ ơn thầy cô
	Tivi

	
	
	6
	27
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp - Lựa chọn văn nghệ cho ngày hội diễn
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 22
BGĐT:  19

	Ngày 27 tháng 10 năm 2025
Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


